
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:          /SNNMT-CCTSCNTY 

V/v tàu cá đến hạn Giấy chứng nhận 

 an toàn kỹ thuật (đăng kiểm), Giấy chứng nhận Cơ 

sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm tàu cá 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Hải Phòng, ngày       tháng       năm 2026 

Kính gửi:  

- Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu: Nam Triệu,  Đồ 

Sơn, Thiên Hương, Thủy Nguyên, Dương Kinh, Cát Hải. 

Thực hiện Luật Thủy sản năm 2017; Các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện các nhiệm 

vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không 

theo quy định (khai thác IUU) trên địa bàn thành phố. 

Qua rà soát và căn cứ thông tin trên phần mềm Hệ thống dữ liệu nghề cá 

Quốc gia Vnfishbase về tàu cá hết hạn Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật (đăng 

kiểm), Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tàu cá trên địa 

bàn thành phố. Tính từ ngày 01/5/2026 đến ngày 31/5/2026, có 14 tàu cá đến 

hạn Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật (đăng kiểm); có 10 tàu cá đến hạn 

Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 

(Phụ lục chi tiết gửi kèm theo) 

Để đảm bảo các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác thủy sản theo đúng 

quy định, đặc biệt khẳng định nỗ lực trong việc gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC. 

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị: 

- Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố 

+ Chỉ đạo các Đồn/Trạm Biên phòng, kiểm soát chặt chẽ các tàu cá hết 

hạn Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật (đăng kiểm), Giấy chứng nhận Cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm tàu cá, kiên quyết không cho tàu cá xuất bến đi hoạt 

động, không để ngư lưới cụ trên tàu. 

+ Phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven 

biển quản lý chặt chẽ tàu cá của thành phố Hải Phòng không đủ điều kiện hoạt 

động, đảm bảo các tàu cá này không được tham gia hoạt động; thường xuyên 

liên lạc, thông báo vị trí, hình ảnh tàu neo đậu khi có yêu cầu. 

 - Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu 

+ Thông báo, niêm yết công khai và phát thanh trên hệ thống truyền 

thanh địa phương danh sách tàu cá trên để các chủ tàu/thuyền trưởng biết, tới 

tận gia đình vận động chủ tàu cá khẩn trương thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng 
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nhận an toàn kỹ thuật tàu cá; Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm, các giấy tờ liên quan khác theo quy định.  

+ Phân công cán bộ, đảng viên theo dõi, quản lý cụ thể từng tàu cá, đảm 

bảo các tàu cá này không thể rời bến đi hoạt động, không để ngư lưới cụ trên 

tàu. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nếu để các 

tàu cá không đủ điều kiện đi hoạt động. 

+ Phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tăng cường công tác tuyên truyền, theo dõi, kiểm tra, kịp thời nhắc nhở các 

chủ tàu cá/thuyền trưởng thực hiện đầy đủ các giấy tờ theo quy định.  

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Quý cơ quan, đơn vị phối hợp, 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- PCT UBNDTP Trần Văn Quân (để b/c); 

- GĐ, PGĐ Sở Phạm Thị Đào; 

- Lưu: VT, CCTSCNTY. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Thăng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Phụ lục 01: DANH SÁCH TÀU CÁ ĐẾN HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN KỸ THUẬT (ĐĂNG KIỂM) 

(Tính đến ngày 31/5/2026) 

(Kèm theo Công văn số            / SNNMT-CCTSCNTY ngày         /       /2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng) 

STT 
Thông tin tàu 

 

Chiều dài 

lớn nhất, 

Lmax (m) 

Ngày hết hạn 

đăng kiểm 

Số điện thoại 

Số đăng ký Chủ phương tiện Địa chỉ 
  

PHƯỜNG NAM TRIỆU (04 TÀU) 

01 01 HP-90568-TS ĐINH KHẮC VĨ Phường Nam Triệu 17.60 23/05/2026 0978824568 

02 02 HP-90304-TS ĐINH KHẮC CỬ Phường Nam Triệu 16.50 20/05/2026 0945698976 

03 03 HP-90886-TS ĐINH KHẮC THANH Phường Nam Triệu 34.10 12/05/2026 0366676695 

04 04 HP-90780-TS ĐINH KHẮC TRAI Phường Nam Triệu 17.10 3/05/2026 0869338329 

PHƯỜNG ĐỒ SƠN (03 TÀU) 

05 01 HP-90481-TS NGUYỄN THẠC VỮNG Phường Đồ Sơn 20.90 22/05/2026 0384113794 

06 02 HP-90515-TS LƯU ĐÌNH CƯƠNG Phường Đồ Sơn 21.50 21/05/2026 0335156199 

07 03 HP-90569-TS LƯU ĐÌNH DŨNG Phường Đồ Sơn 21.80 21/05/2026 0392120699 

ĐẶC KHU CÁT HẢI (03 TÀU) 

08 01 HP-90586-TS NGUYỄN VĂN HẢI Đặc khu Cát Hải 17.60 16/05/2026 0976366566 

09 02 HP-90337-TS ĐÀO XUÂN HÙNG Đặc khu Cát Hải 16.00 16/05/2026 0967689018 

10 03 HP-90314-TS BÙI VĂN TẦN Đặc khu Cát Hải 17.60 12/05/2026 0982877106 

PHƯỜNG THIÊN HƯƠNG (02 TÀU) 

11 01 HP-90397-TS NGUYỄN ĐÌNH HỌC Phường Thiên Hương 14.20 9/05/2026 0326220966 

12 02 HP-90329-TS BÙI QUANG LÂM Phường Thiên Hương 13.10 9/05/2026 0368707210 

PHƯỜNG THỦY NGUYÊN (01 TÀU) 

13 01 HP-90715-TS TRẦN VĂN HOÀN Phường Thủy Nguyên 14.60 16/05/2026 0987261815 

PHƯỜNG DƯƠNG KINH (01 TÀU) 

14 01 HP-00106-TS NGUYỄN VĂN TRỌNG Phường Dương Kinh 12.50 2/05/2026 0977246986 
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Phụ Lục 02: DANH SÁCH TÀU CÁ ĐẾN HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN THỰC PHẨM 

(Tính đến ngày 31/5/2026) 

(Kèm theo Công văn số            / SNNMT-CCTSCNTY ngày         /       /2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng) 

TT CHỦ TÀU SỐ TÀU ĐỊA CHỈ 
SỐ GIẤY CHỨNG 

NHẬN 

NGÀY 

HẾT HẠN 

Số điện 

thoại 

PHƯỜNG NAM TRIỆU (09 TÀU) 

1 Đinh Như Cường HP-90731-TS Nam Triệu 157/2023/NNPTNT-HP 15/5/2026 0386994466 

2 Vũ Văn Dẻo HP-90629-TS Nam Triệu 154/2023/NNPTNT-HP 15/5/2026 0984281662 

3 Vũ Văn Thái HP-90847-TS Nam Triệu 153/2023/NNPTNT-HP 15/5/2026 0964453493 

4 Đinh Hữu Hải HP-90504-TS Nam Triệu 158/2023/NNPTNT-HP 15/5/2026 0372365066 

5 Lê Văn Khanh HP-90363-TS Nam Triệu 164/2023/NNPTNT-HP 23/5-2026 0354738345 

6 Đinh Văn Hồng HP-90554-TS Nam Triệu 145/2023/NNPTNT-HP 10/5/2026 0326478626 

7 Đinh Văn Hường HP-90812-TS Nam Triệu 143/2023/NNPTNT-HP 10/5/2026 0392905161 

8 Đinh Văn Hiệp HP-90705-TS Nam Triệu 150/2023/NNPTNT-HP 10/5/2026 0358452779 

9 Đinh Khắc Dũng HP-90695-TS Nam Triệu 162/2023/NNPTNT-HP 15/5/2026 0396887741 

ĐẶC KHU CÁT HẢI (01 TÀU) 

10 Đào Xuân Hùng HP-90337-TS Đặc khu Cát Hải 151/2023/NNPTNT-HP 10/5/2026 0967689018 
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